
2.1. Vật liệu nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố trí thí nghiệm:

2.2.3. Các chỉ tiêu theo dõi: Nhiệt độ, pH, độ kiềm,
TAN, No2; Tăng trưởng trọng lượng và chiều dài, tỉ
lệ sống và khả năng đáp ứng miễn dịch tôm.

3.1 Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm

Nghề nuôi tôm thẻ chân trắng ở Việt Nam ngày càng
phát triển mạnh mẽ cùng với sự gia tăng nhanh
chóng của ngành nuôi tôm trên thế giới, việc chú
trọng đến sức khỏe vật nuôi trong quá trình sản xuất
trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kết quả nghiên
cứu của Nguyễn Thị Trúc Linh và ctv (2018) đã
phân lập và xác định chủng L. plantarum rp có khả
năng phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính khi thử
nghiệm trong điều kiện nuôi tôm trong bể kính có
cảm nhiễm vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp
tính, V. parahaemolyticus. Các kết quả vừa nêu cho
thấy rằng vi khuẩn L. plantarum không những có
khả năng ngăn ngừa bệnh hoại tử gan tụy cấp tính và
một số bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra mà còn giúp
tôm tăng cường hệ thống miễn dịch, tỷ lệ sống và
tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên, để xác định rõ hơn
về chủng L. plantarum đã phân lập có khả năng kích
thích tăng trọng, tỷ lệ sống và khả năng đáp ứng
miễn dịch trên tôm thì cần có một thử nghiệm hiệu
quả của chủng vi khuẩn L. plantarum trộn vào thức
ăn với các mật độ khác nhau lên tăng trọng, tỷ lệ
sống và khả năng đáp ứng miễn dịch của tôm thẻ
chân trắng. Vì thế, đề tài được tiến hành nhằm mục
đích xác định mật số vi khuẩn L. plantarum có khả
năng kích thích tăng trưởng, gia tăng tỷ lệ sống và
kích thích hệ thống miễn dịch trên tôm thẻ chân
trắng

4.1 Kết luận
Việc sử dụng L. plantarum ở mật số 108 CFU/g đã
đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng trọng lượng và chiều
dài tương đối trong 30 ngày thí nghiệm và còn kích
thích miễn dịch tôm, tăng tổng tế bào máu, bạch cầu
không hạt và bạch cầu có hạt trên tôm.
4.2 Đề nghị
Tiếp tục thử nghiệm xác định hiệu quả của L.
plantarum trong các ao nuôi tôm thẻ chân trắng
thâm canh trong thời gian tới.

Bảng 1: Các yếu tố môi trường của thí nghiệm

3.3 Tỷ lệ sống tôm thí nghiệm

ẢNH HƯỞNG Lactobacillus plantarum LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ KHẢ NĂNG 
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei).
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Hình 1: Tôm thẻ chân trắng

Hình 2: Bố trí thí nghiệm

3.2 Tốc độ tăng trưởng về khối lượng và chiều dài
của tôm thẻ chân trắng
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Bảng 2: Khả năng kích thích tăng trọng của L.plantarum

Biểu đồ 3: Khải năng đáp ứng miễn dịch tôm thí 
nghiệm

Nghiên cứu xác định mật số vi khuẩn L. plantarum có
khả năng kích thích tăng trọng, tỷ lệ sống và khả năng
miễn dịch trên tôm thẻ chân trắng. Nghiên cứu gồm 4
nghiệm thức (1)NT:ĐC); (2) LAB 106. (3) LAB 107.
(4) LAB 108. được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên và mỗi
nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy việc
sử dụng L. plantarum ở mật số 108 CFU/g giúp tôm
tăng trưởng nhanh về chiều dài và trọng lượng khác
biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với NT: ĐC. Tỷ
lệ sống đạt từ 98,9-100%. Số lượng tổng tế bào máu,
bạch cầu có hạt và bạch cầu không hạt đều tăng lên và
thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) giữa
nghiệm thức LAB 107 và LAB 108 so với nghiệm thức
đối chứng. Tóm lại, việc sử dụng L. plantarum ở mật
số 108 CFU/g có khả năng kích thích tăng trọng và hệ
thống miễn dịch của tôm thẻ chân trắng.

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p > 0,05).

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu: Các số liệu được
phân tích bằng phương sai một yếu tố (ANOVA)
trên phần mềm SPSS 16.0 với phép kiểm định
Duncan’s Test và Tukey Test được sử dụng để xác
định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý
nghĩa p < 0,05. Tất cả các số liệu trong thí nghiệm
được trình bày dưới dạng trung bình (Mean) ± sai
số chuẩn (SE).

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p > 0,05).

Hình 3: Kiểm tra chiều 
dài tôm

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng về khối lượng 
tôm thí nghiệm

Biểu đồ 2: Tốc độ tăng trưởng chiều 
dài tôm thí nghiệm

3.4 Khả năng miễn dịch tôm thí nghiệm

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p > 0,05).

Hình 4: Thu mẩu tế bào 
máu tôm

Chỉ 
tiêu Giá trị Đơn 

vị Ảnh hưởng

pH 7,8 – 8,4

Không

Nhiệt 
độ 25,5 – 26,5 0C

Kiềm 110 – 120 Mgca
co3/L

TAN 0,5 – 1,0 Mg/L

NO2 0 - 1 Mg/L

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p > 0,05).

Các số liệu trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý
nghĩa thống kê (p > 0,05).

Bảng 3: Tỉ lệ sống tôm thí nghiệm
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